
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Điều khiển khí nén S 123 123 1234 1234

Triệu Văn Tám C 234 234

Điện tử công suất S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

Triệu Văn Tám C 234 234 234 1234 234 234 234

Kỹ thuật lạnh S

Nguyễn Thạch Cương C

Thực tập tốt nghiệp S

Huỳnh Thiện Trứ C

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT 23 23

Phan Thị Mỹ Dung

Ghi chú:…………………………………………………………………

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Phan Thị Mỹ Dung Khóa: 16 Sỉ số: 27

Xưởng 90

Xưởng 60

S

TRƯỞNG KHOA

C

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Tuần 13 (20/3 - 24/3/2023)

Xưởng 75

Doanh 

nghiệp
225

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Buổi

Tuần 12 (13/3 - 17/3/2023)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  II - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K16

Thứ Thứ Thứ Thứ

Tuần 14 (27/3 - 31/3/2023) Tuần 15 (03/4 - 07/4/2023)

Địa điểm giảng dạy: Địa điểm đào tạo 1



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Điều khiển khí nén S 123 123 1234 123 123 123 1234 1234 123 KTM

Triệu Văn Tám C 1234 234 234 234 234 234 123 234

Điện tử công suất S KTM

Triệu Văn Tám C

Kỹ thuật lạnh S

Nguyễn Thạch Cương C

Thực tập tốt nghiệp S

Huỳnh Thiện Trứ C

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT 23 23

Phan Thị Mỹ Dung

Ghi chú:…………………………………………………………………

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Phan Thị Mỹ Dung Khóa: 16 Sỉ số: 27

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

TRƯỞNG KHOA

Doanh 

nghiệp
225

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 16  (10/4 - 14/4/2023) Tuần 17  (17/4 - 21/4/2023)

Xưởng 60

Xưởng 90

Phòng 

học

Tuần 18  (24/4 - 28/4/2023) Tuần 19  (01/5 - 05/5/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

DUYỆT CỦA BGH

Xưởng 75

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  II - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K16

Môn học/ Môđun

Địa điểm giảng dạy: Địa điểm đào tạo 1

S

C

Nghỉ lễ
Chào 

cờ



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Điều khiển khí nén S

Triệu Văn Tám C

Điện tử công suất S

Triệu Văn Tám C

Kỹ thuật lạnh S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Thạch Cương C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Thực tập tốt nghiệp S

Huỳnh Thiện Trứ C

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT 23 23

Phan Thị Mỹ Dung

Ghi chú:…………………………………………………………………

Doanh 

nghiệp
225

Tuần 20 (08/5 - 12/5/2023) Tuần 21 (15/5 - 19/5/2023)

Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K16

Xưởng 90

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH

Xưởng 75

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Phan Thị Mỹ Dung Khóa: 16 Sỉ số: 27

Xưởng 60

Địa điểm giảng dạy: Địa điểm đào tạo 1

Thứ Thứ Thứ

Tuần 23 (29/5 - 02/6/2023)
Phòng 

học
Buổi

Tổng 

số 

giờ

Tuần 22 (22/5 - 26/5/2023)

Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Môn học/ Môđun

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  II - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỞNG KHOA

S

C



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Điều khiển khí nén S

Triệu Văn Tám C

Điện tử công suất S

Triệu Văn Tám C

Kỹ thuật lạnh S 34 KTM

Nguyễn Thạch Cương C 1234

Thực tập tốt nghiệp S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT 12

Phan Thị Mỹ Dung

Ghi chú:…………………………………………………………………

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Xưởng

TRƯỞNG KHOA

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Phan Thị Mỹ Dung Khóa: 16 Sỉ số: 27

Địa điểm giảng dạy: Địa điểm đào tạo 1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023

Môn học/ Môđun

Doanh 

nghiệp
225

Xưởng 60

Xưởng

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 24 (05/6 - 09/6/2023) Tuần 25 (12/6 - 16/6/2023)

75

Thứ Thứ

Tuần 26 (19/6 - 23/6/2023)

90

Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K16

UBND TỈNH HẬU GIANG

S

C

Tuần 27 (26/6 - 30/6/2023)

Thứ Thứ

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Điều khiển khí nén S

Triệu Văn Tám C

Điện tử công suất S

Triệu Văn Tám C

Kỹ thuật lạnh S

Nguyễn Thạch Cương C

Thực tập tốt nghiệp S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 234 234 234

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT

Phan Thị Mỹ Dung

Ghi chú:…………………………………………………………………

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Phan Thị Mỹ Dung

Tuần 29 (10/7 - 14/7/2023) Tuần 30 (17/7 - 21/7/2023) Tuần 31, 32 (24/7 - 04/8/2023)

Thứ

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH

Doanh 

nghiệp
225

TRƯỞNG KHOA

Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  II - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K16

Địa điểm giảng dạy: Địa điểm đào tạo 1

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Khóa: 16 Sỉ số: 27

S

C

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 28 (03/7 - 07/7/2023)

Xưởng 75

Xưởng 60

Xưởng 90












